
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 05230856 Bùi Trâm Anh BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

2 05230647 Nguyễn Quốc Chung BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

3 05230093 Nguyễn Thị Quỳnh Giang BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

4 05230159 Phan Thảo Hiền BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

5 05230798 Trịnh Thị Hiểu BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

6 05230523 Nguyễn Thế Hợp BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

7 05230215 Phạm Thị Mỹ Linh BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

8 05230592  Giáp Thị Loan BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

9 05230176 Trần Yến My BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

10 05230195 Nguyễn Kim Tuyên BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

11 05230817 Cao Thi Thoa BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

12 05230264 Lê Đức Bình BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

13 05230045 Đào Duy Sơn BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

14 05230342 Nguyễn Thị Phương Anh BSNT50
Y học gia 

đình
202B 08h30

ĐỐI TƯỢNG : BSNT48 YHGĐ - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 4 ngày 08 tháng 04 năm 2026
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